
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 2546 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2024   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2023 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về 
công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ kết quả Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ngày  
20 tháng 9 năm 2024 về việc họp xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét 
tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc ngành Giáo 
dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 
1920/TTr-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 131 cá nhân thuộc 

ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2021-2022 đến năm 
học 2023-2024 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng thực hiện theo quy định của Nhà nước. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 
thành phố Huế, Thủ trưởng cơ quan liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TĐKT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG DANH HIỆU 

CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023- 2024
(Kèm theo Quyết định số 2546 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Bà Lê Thị Cẩm Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Hương Văn, thị xã 
Hương Trà;

2. Bà Phan Thị Nguyên Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non Hương Toàn, 
thị xã Hương Trà;

3. Bà Nguyễn Thị Châu, Giáo viên Trường Mầm non Bình Điền, thị xã 
Hương Trà;

4. Bà Nguyễn Thị Nhật Uyên, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Vân, thị 
xã Hương Trà;

5. Bà Trần Thị Thanh Phê, Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Vàng, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Hương Văn, 
thị xã Hương Trà;

7. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Hương Toàn, thị 
xã Hương Trà;

8. Bà Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Hương Chữ, 
thị xã Hương Trà;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồ Văn 
Tứ, thị xã Hương Trà;

10. Bà Trần Thị Diễm Thùy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Xuân Thưởng, thị xã Hương Trà;

11. Bà Văn Thị Yếm, Giáo viên Trường Mầm non Quảng Thái, huyện 
Quảng Điền;

12. Bà Trần Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phú, 
huyện Quảng Điền;

13. Bà Hồ Thị Hà Sanh, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng Vinh, 
huyện Quảng Điền;

14. Bà Lê Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 2 Quảng Vinh, 
huyện Quảng Điền;

15. Bà Trần Thị Kim Vui, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn 
Sịa, huyện Quảng Điền;

16. Ông Hồ Ngọc Duy, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phước, 
huyện Quảng Điền;

17. Bà Đặng Thị Thương, Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Quảng An, 
huyện Quảng Điền;

18. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 
Quảng Thành, huyện Quảng Điền;
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19. Bà Mai Thị Thanh Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Quảng Thành, 
huyện Quảng Điền;

20. Ông Phan Văn Trác, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Ngạn, huyện 
Quảng Điền;

21. Bà Phạm Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Hữu Đà, huyện Quảng Điền;

22. Bà Hồ Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Hữu Dật, huyện Quảng Điền;

23. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Trần Thúc Nhẫn, huyện Quảng Điền;

24. Bà Lê Thị Nhã, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện Quảng Điền;

25. Bà Hoàng Thị Tuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy, 
huyện A Lưới;

26. Bà Văn Thị Diều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai, huyện A Lưới;
27. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo, 

huyện A Lưới;
28. Bà Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ, huyện 

A Lưới;
29. Bà Trần Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan, 

huyện A Lưới;
30. Bà Hoàng Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn, 

huyện A Lưới;
31. Bà Hồ Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim, huyện 

A Lưới;
32. Bà Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, 

huyện A Lưới;
33. Bà Lê Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân, huyện A Lưới;
34. Bà Trần Thị Toan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân, huyện A Lưới;
35. Bà Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện 

A Lưới;
36. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai, 

huyện A Lưới;
37. Bà Hồ Thị Nai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái, huyện A Lưới;
38. Bà Trần Thị Bảo Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc, huyện A Lưới;
39. Bà Lê Thị Mó, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Vân, huyện A Lưới;
40. Bà Lê Thị Lộc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung, huyện A Lưới;
41. Bà Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện A Lưới;
42. Bà Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện A Lưới;
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43. Bà Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở - Dân tộc nội 
trú A Lưới, huyện A Lưới;

44. Ông Nguyễn Quang Bình, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thị xã Hương Thuỷ;

45. Bà Nguyễn Thị Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Dương, 
thị xã Hương Thuỷ;

46. Bà Phạm Trần Lệ Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Viết 
Phong, thị xã Hương Thuỷ;

47. Bà Đặng Thị Thu Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, thị xã 
Hương Thuỷ;

48. Bà Lê Thị Tường Vi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, thị 
xã Hương Thuỷ;

49. Bà Nguyễn Thị Gái, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng 
Dương, thị xã Hương Thuỷ;

50. Bà Huỳnh Thị Bích Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Toàn, thị 
xã Hương Thuỷ;

51. Ông Nguyễn Đình Cẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Dạ Lê, thị xã 
Hương Thuỷ;

52. Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lam, thị 
xã Hương Thuỷ;

53. Bà Lê Thị Ánh Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Châu, thị 
xã Hương Thuỷ;

54. Bà Bùi Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Bài, thị 
xã Hương Thuỷ;

55. Ông Trần Văn Đông, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuỷ Phù, thị 
xã Hương Thuỷ;

56. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Mầm non Điền Lộc, huyện 
Phong Điền;

57. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Giáo viên Trường Tiểu học Điền Hương, 
huyện Phong Điền;

58. Bà Hoàng Thị Phương Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Điền Hải, 
huyện Phong Điền;

59. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản, huyện Phong Điền;

60. Bà Mai Kim Chung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy, 
huyện Phong Điền;

61. Ông Nguyễn Ngọc Nỹ, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Lê Văn Miến, huyện Phong Điền;

62. Ông Phạm Xuân Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điền Hải, 
huyện Phong Điền;

63. Bà Lê Thị Ái Nhi, Giáo viên Trường Mầm non Phú Đa 2, huyện Phú Vang;
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64. Bà Nguyễn Thị Minh Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Vinh An, 
huyện Phú Vang;

65. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Vinh Thanh, 
huyện Phú Vang;

66. Ông Nguyễn Thuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Vinh Xuân, huyện Phú Vang;
67. Bà Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hải, huyện 

Phú Vang;
68. Bà Hồ Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đa 1, huyện Phú Vang;
69. Ông Trần Thanh Trung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vinh 

Thanh, huyện Phú Vang;
70. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phú An, huyện Phú Vang;
71. Bà Lê Minh Uyên Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Đa, 

huyện Phú Vang;
72. Bà Bùi Thị Hải Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri 

Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo;
73. Bà Trương Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Quốc Học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo;
74. Bà Trần Thị Hồng Cẩm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo;
75. Ông Phạm Nguyên Phong, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Gia Hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
76. Ông Dương Đình Phước, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hai 

Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo;
77. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trường Tộ, Sở Giáo dục và Đào tạo;
78. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tam Giang, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
79. Ông Lê Khắc Bảo Long, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần 

Văn Kỷ, Sở Giáo dục và Đào tạo;
80. Ông Cao Xuân Quang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phong Điền, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
81. Bà Cao Thị Hòa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
82. Bà Hồ Võ Thị Ánh Tuyết, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Chí Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo;
83. Bà Đào Thị Tâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tố Hữu, Sở 

Giáo dục và Đào tạo;
84. Bà Lê Trần Hoài Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bình Điền, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
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85. Bà Trần Thị Ái Vân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan 
Đăng Lưu, Sở Giáo dục và Đào tạo;

86. Ông Trần Đình Phụng. Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thuận An, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

87. Ông Nguyễn Hữu Thương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Sinh Cung, Sở Giáo dục và Đào tạo;

88. Bà Hồ Thị Quỳnh Hương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hà Trung, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

89. Bà Dương Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Hương Thủy, Sở Giáo dục và Đào tạo;

90. Bà Lê Thị Thu Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phú Bài, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

91. Bà Phạm Nguyễn Trang Ngân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
A Lưới, Sở Giáo dục và Đào tạo;

92. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Hồng Vân, Sở Giáo dục và Đào tạo;

93. Bà Ngô Thị Hạnh, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo 
dục và Đào tạo;

94. Bà Võ Thị Kim Phụng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Thuỷ, 
huyện Phú Lộc;

95. Bà Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc, huyện 
Phú Lộc;

96. Bà Cái Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì, huyện Phú Lộc;
97. Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc An, 

huyện Phú Lộc;
98. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc Bổn, 

huyện Phú Lộc;
99. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị 

trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc;
100. Bà Đào Thị Kim Anh, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Phú Lộc;
101. Bà Lê Thị Ngọc Hưng, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện Phú Lộc;
102. Bà Nguyễn Thị Diệu Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Thượng Long, huyện Nam Đông;
103. Ông Lê Khảm, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông;
104. Bà Hồ Thị Ngọc Như, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế;
105. Bà Văn Thị Hoài Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, thành 

phố Huế;
106. Bà Phạm Thị Ngọc Liên, Giáo viên Trường Mầm non II, thành phố Huế;
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107. Bà Võ Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Hương Phong, thành 
phố Huế;

108. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo viên Trường Mầm non Hương 
Vinh, thành phố Huế;

109. Bà Phạm Nguyễn Diễm Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Hương 
Long, thành phố Huế;

110. Bà Hoàng Thị Thanh Thái, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lơị, thành 
phố Huế;

111. Ông Hoàng Quốc Khánh, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, 
thành phố Huế;

112. Bà Trương Thị Tường Vy, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, 
thành phố Huế;

113. Bà Nguyễn Minh Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý 
Thường Kiệt, thành phố Huế;

114. Bà Lê Thị Hoài Thất, Giáo viên Trường Tiểu học Vỹ Dạ, thành phố Huế;
115. Bà Phan Thị Ngọc Quỳnh, Giáo viên Trường Tiểu học Phường Đúc, 

thành phố Huế;
116. Bà Lê Thị Tâm Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Kim Long, 

thành phố Huế;
117. Bà Mai Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Thành, 

thành phố Huế;
118. Bà Hoàng Thị Thu Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, thành phố Huế;
119. Bà Lê Thị Nữ Trinh, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành 

phố Huế;
120. Bà Phan Thị Thúy Dinh, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phú, thành 

phố Huế;
121. Ông Trần Duy Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu 

Văn An, thành phố Huế;
122. Bà Bùi Thị Phương Nam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đặng 

Văn Ngữ, thành phố Huế;
123. Bà Nguyễn Thu Hương Lam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế;
124. Bà Phan Thị Anh Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Chí Diểu, thành phố Huế;
125. Ông Lê Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Du, thành phố Huế;
126. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Thống Nhất, thành phố Huế;
127. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tố 

Hữu, thành phố Huế;



7

128. Bà Trần Thị Bạch Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tôn Thất 
Tùng, thành phố Huế;

129. Bà Võ Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Dương, 
thành phố Huế;

130. Bà Phan Thị Tuyết Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Mậu, 
thành phố Huế;

131. Ông Nguyễn Quang Nhật, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú 
Tân, thành phố Huế./.
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